
STT Mã sinh viên Họ tên Lớp

Điểm HT 

kỳ Xuân 

năm 2024

Điểm RL 

kỳ Xuân 

năm 2024

Điểm xét HB 

= 80% GPA + 

20% ĐRL

Tổng số tiền 

được nhận 
Ghi chú

I

1 21052002 Phạm Văn Tuấn Hưng K1A1 4.00 88 97.6 9,000,000        

2 22055647 Vũ Quốc Trung K2A1 4.00 77 95.4 9,000,000        

3 23056015 Đỗ Nhật Minh K3A1 3.84 95 95.8 9,000,000        

II

1 21051937 Vũ Đức Huy K1A1 4.00 87 97.4 7,500,000        

2 21051964 Trần Quỳnh Anh K1A3 4.00 85 97.0 7,500,000        

3 21051916 Nguyễn Thị Hoài K1A2 4.00 84 96.8 7,500,000        

4 21051660 Đỗ Thị Bích Ngọc K1A3 4.00 82 96.4 7,500,000        

5 21051810 Cấn Nguyễn Yến Nhi K1A1 4.00 81 96.2 7,500,000        

6 21051825 Phạm Tuyết Nhi K1A1 4.00 80 96.0 7,500,000        

7 21051638 Vũ Băng Hạnh K1A3 4.00 75 95.0 7,500,000        

8 22055772 Vũ Huy Hoàng K2A1 4.00 75 95.0 7,500,000        

9 22055633 Vũ Đăng Khôi K2A1 3.80 88 93.6 7,500,000        

10 22055735 Đặng Hiểu Phương K2A1 3.80 81 92.2 7,500,000        

11 22055790 Lê Châu Anh K2A1 3.80 81 92.2 7,500,000        

12 22055874 Nguyễn Thùy Linh K2A3 3.80 79 91.8 7,500,000        

13 22055649 Lê Xuân Hiếu K2A1 3.83 75 91.6 7,500,000        

14 22055841 Cao Thế Vũ K2A1 3.67 90 91.4 7,500,000        

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-ĐHKT ngày       tháng        năm 2024)

Học bổng Student Champion

Học bổng Excellent Students

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

KỲ XUÂN NĂM 2024 HỆ LIÊN KẾT QUỐC TẾ - CHƯƠNG TRÌNH BBA USF



15 23055964 Ngô Hà Thanh An K3A1 3.84 80 92.8 7,500,000        

III

1 22055790 Lê Châu Anh K2A1 3.80 81 92.2 9,000,000        

Danh sách trên gồm có 19 sinh viên./.

Học bổng Student Leaders
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